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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN: TOÁN 10 - NĂM HỌC: 2021 – 2022 

(ĐỀ HÒA NHẬP) 

Câu Bài làm Điểm  

Câu 1 Cho biểu thức 𝐴 = 10sin 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥. Tính giá trị của A khi 𝑥 =
𝜋

4
. 1 điểm 

𝐴 = 10sin
𝜋

4
+ cos

𝜋

4
 

=
11√2

2
 

0,75 

 

0,25 

Câu 2 Cho 𝐬𝐢𝐧𝒙 =
𝟑

𝟓
, (𝟎 < 𝒙 <

𝝅

𝟐
).  Tính giá trị của: 𝐜𝐨𝐬𝒙 , 𝐬𝐢𝐧𝟐𝒙. 3 điểm 

+) 𝑠𝑖𝑛 2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 1 ⟺ (
3

5
)
2
+ 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 1 

⟺ 𝑐𝑜𝑠2𝑥 =
16

25
 

⟺ [
cos𝑥 =

4

5
    (𝑁)

cos𝑥 = −
4

5
 (𝐿)

 ( 𝑉ì 0 < 𝑥 <
𝜋

2
). 

+) sin 2x = 2 sin x . cos x 

= 2.
3

5
.
4

5
 

=
24

25
. 

0,5 

 

0,5 

 

1,0 

0,5 

0,25 

 

0,25 

Câu 3 a) Rút gọn biểu thức:  A = 𝒔𝒊𝒏𝟐𝐱 + 𝒄𝒐𝒔𝟐𝐱 + 𝟏  

b) Chứng minh đẳng thức:   𝐭𝐚𝐧𝒙. 𝐜𝐨𝐭 𝒙 − 𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙 = 𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙 

 2 điểm 

 

a) A = 𝑠𝑖𝑛2x + 𝑐𝑜𝑠2x+ 1 = 1 + 1 

= 2 

0,5 

0,5 

b) 𝑉𝑇 = tan 𝑥 . cot 𝑥 − 𝑐𝑜𝑠2𝑥 

      = 1 − 𝑐𝑜𝑠2𝑥 
      = 𝑠𝑖𝑛2𝑥 = 𝑉𝑃 (ĐPCM) 

 

0,5 

0,5 

Câu 4 Giải bất phương trình: 𝒙𝟐 − 𝟑𝒙 + 𝟐 > 𝟎. 1 điểm 



 

 

𝑥2 − 3𝑥 + 2 = 0 ⟺ [
𝑥 = 1
𝑥 = 2

 

Bảng xét dấu:  

 
Vậy S = (−∞;1) ∪ (2;+∞) 

 

0,25 

 

0,5 

0,25 

Câu 5 Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng ∆: 𝟐𝒙 − 𝟑𝒚 + 𝟕 = 𝟎. 

a) Hãy xác định 1 vectơ pháp tuyến của đường thẳng ∆. 
b) Tính khoảng cách từ điểm M( 3; 1) tới đường thẳng ∆. 

2 điểm 

a) ∆: 2x − 3y + 7 = 0  ⟹ VTPT n⃗ = (2; −3) 

b) 𝑑(𝑀,∆) =
|𝑎𝑥𝑜+𝑏𝑦0+𝑐|

√𝑎2+𝑏2 =
|2.3−3.1+7|

√22+(−3)2
=

10√13

13
 

1,0 

1,0 

Câu 6 Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I ( 2; 5) và đường kính d = 12. 1 điểm 

Ta có (C): {
𝑇â𝑚 𝐼( 2;  5)

𝑅 =
𝑑

2
= 6

 

PT của (C): (𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑅2 

              ⟺ (𝑥 − 2)2 + (𝑦 − 5)2 = 36 

0,25 

 

0,25 

0,5 
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